
 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG NHẬN  

CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG SIÊU NHANH 24/7 QUA TÀI KHOẢN  

TRÊN KÊNH EASY INTERNET BANKING 
 (Cập nhật ngày 06/10/2017) 

STT TÊN NGÂN HÀNG VIẾT TẮT MÔ HÌNH CHUYỂN 
MÔ HÌNH NHẬN 

LOẠI TK CHO PHÉP NHẬN 

1 Ngân hàng TMCP 
Tiên Phong 

TPB Từ TK tiền gửi thanh toán TK tiền gửi thanh toán 

2 Ngân hàng TMCP 
Phát Triển Thành 
Phố Hồ Chí Minh 

HDB Từ TK tiền gửi thanh toán TK tiền gửi thanh toán 

3 Ngân hàng TM 
TNHH MTV Dầu Khí 
Toàn Cầu 

GPB Từ TK tiền gửi thanh toán Chuyển và nhận bằng số TK 

4 Ngân hàng TMCP Kỹ 
thương Việt Nam 

TCB Từ TK tiền gửi thanh toán TK tiền gửi thanh toán VND 
TK Mobile VND 

5 Ngân hàng TNHH 
MTV Hongleong Việt 
Nam 

HLB Từ thẻ hoặc 
Từ TK cá nhân VND  
(TK An Lợi_Saving 
Account;  

TK Vãng Lai_Current 
Accont) 

TK cá nhận VND 
(TK An Lợi_Saving Account;  

TK Vãng Lai_Current Accont) 

6 Ngân hàng TMCP 
Đại Dương 

OJB Từ TK tiền gửi thanh toán TK tiền gửi thanh toán 

7 Ngân hàng TMCP 
Bảo Việt 

BVB TK thanh toán cá nhân TK thanh toán cá nhân 
(không bao gồm TK lương) 

8 Ngân hàng TMCP 
Quân Đội 

MB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

9 Ngân hàng TMCP 
Việt Nam Thịnh 
Vương 

VPB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

10 Ngân hàng TNHH 
MTV Public Việt Nam 

PBVN Từ TK thanh toán  TK thanh toán  

11 Ngân hàng TMCP 
Công Thương Việt 
Nam 

CTG Từ TK tiền gửi thanh toán  
(TK ATM VND) 

TK tiền gửi thanh toán  
(TK ATM VND) 



 

STT TÊN NGÂN HÀNG VIẾT TẮT MÔ HÌNH CHUYỂN 
MÔ HÌNH NHẬN 

LOẠI TK CHO PHÉP NHẬN 

12 Ngân hàng TMCP 
Xuất nhập khẩu Việt 
Nam 

EIB Từ TK tiền gửi thanh toán 
VND 

TK tiền gửi thanh toán VND 
TK khoản thẻ quốc tế VND 

13 Ngân hàng TMCP 
Đông Nam Á 

SEAB Từ TK thanh toán VND TK tthanh toán VND 

14 Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn 

SCB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

15 Ngân hàng TMCP 
Phương Đông 

OCB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

16 Ngân hàng TMCP An 
Bình 

ABB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

17 Ngân hàng TMCP 
Hàng Hải Việt Nam 

MSB Từ TK tiền gửi không kỳ 
hạn VND (M1, Mmoney, 
FCB, Premier) 

TK tiền gửi không kỳ hạn VND 
(M1, Mmoney, FCB, Premier) 

18 Ngân hàng TMCP 
Việt Á 

VAB Từ TK tiền gửi thanh toán  
VND (CASA) 

Mới tham gia chiều Ngân hàng 
phát hành 

19 Ngân hàng TMCP 
Quốc Dân 

NCB Từ TK thanh toán  VND  
(không bao gồm TK lương) 

TK thanh toán  VND  
(không bao gồm TK lương) 

20 Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

BIDV Từ TK tiền gửi thanh toán 
VND  

TK tiền gửi thanh toán VND 

21 Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn - Hà Nội 

SHB Từ TK tiền gửi thanh toán 
VND  

TK tiền gửi thanh toán VND 

22 Ngân hàng TMCP 
Đông Á 

DongABank Từ thẻ TK thẻ ghi nợ nội địa VND 
TK thẻ tín dụng Visa VND 

23 Ngân hàng TMCP 
Quốc Tế 

VIB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

24 Ngân hàng TNHH 
MTV Shinhan Việt 
Nam 

SHBVN Từ TK và từ Thẻ 
(cho phép chuyển từ TK 
ngoại tệ) 

TK thanh toán VND 

25 Ngân hàng TMCP 
Việt Nam Thương 
Tín 

VIETBANK Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

26 Ngân hàng  TMCP 
Bản Việt 

VCCB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 



 

STT TÊN NGÂN HÀNG VIẾT TẮT MÔ HÌNH CHUYỂN 
MÔ HÌNH NHẬN 

LOẠI TK CHO PHÉP NHẬN 

27 Ngân hàng  TMCP 
Kiên Long 

KLB Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND 

28 Ngân hàng  TMCP 
Xăng Dầu Petrolimex 

PGB Từ thẻ TK thanh toán VND 

29 Ngân hàng  TMCP 
Sài Gòn Công 
Thương 

SGB Từ thẻ TK thanh toán VND 

30 Ngân hàng Nông 
Nghiệp và Phát triển 
Nông Thôn Việt Nam 

AGRIBANK Từ thẻ TK thanh toán VND 

31 Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Thương Tín 

STB Từ TK thanh toán VND 
Từ thẻ 

TK thanh toán VND 

32 Ngân hàng TMCP 
Đại Chúng Việt Nam 

PVcomBank Từ TK TK thanh toán VND 

33 Ngân hàng Liên 
Doanh Việt Nga 

VRB Từ thẻ TK thanh toán VND 

34 Ngân hàng TMCP 
Nam Á 

NAMABANK Từ TK thanh toán VND TK thanh toán VND của cá nhân 
hoặc doanh nghiệp 

35 Ngân hàng TNHH 
Indovina 

IVB Từ TK thanh toán VND, 
USD của cá nhận hoặc 
doanh nghiệp 

TK thanh toán VND của cá nhân 
hoặc doanh nghiệp 

36 Ngân hàng TMCP 
Bưu Điện Liên Việt 

LienVietPost
Bank 

Từ TK tiền gửi thanh toán TK tiền gửi thanh toán  

37 Ngân hàng 
Wooribank 

WOO 
Từ TK thanh toán VND 
của cá nhân 

TK thanh toán VND của cá nhân 

38 Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt 
Nam  

VCB 
Từ tài khoản tiền gửi thanh 
toán, USD, EUR của cá 
nhân 

TK thanh toán VND của cá nhân 

 


